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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S
Tổ chức sự kiện  (* 1/12)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

Tổ chức sự kiện  (* 2/12)
Lý thuyết

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

C
Quản trị tiệc (* 7/12)

Thực hành
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

nghỉ
Quản trị tiệc (* 8/12)

Thực hành
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

Quản trị tiệc (* 9/12)
Thực hành

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

S
Tổ chức sự kiện  (* 1/12)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

Tổ chức sự kiện  (* 2/12)
Lý thuyết

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

C
Quản trị tiệc (* 7/12)

Thực hành
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

nghỉ
Quản trị tiệc (* 8/12)

Thực hành
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

Quản trị tiệc (* 9/12)
Thực hành

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

S
Tổ chức sự kiện  (* 1/12)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

Tổ chức sự kiện  (* 2/12)
Lý thuyết

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: H1

Quản trị tiệc (8/12)
Thực hành

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

Quản trị tiệc (9/12)
Thực hành

Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

C
Quản trị tiệc (7/12)

Thực hành
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt - Phòng: HTKS

nghỉ

S
Chăm sóc khách hàng (6/6x)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 101A

C
Quản trị chất lượng (6/9)

Lý thuyết
Cô Phan Thị Xuân Trang - Phòng: 201A

Quản trị chất lượng (7/9)
Lý thuyết

Cô Phan Thị Xuân Trang - Phòng: 201A

Nghiệp vụ Lễ tân nâng cao (4/24)
Lý thuyết

Thầy Nguyễn Quốc Vinh - Phòng: 201A

Nghiệp vụ Lễ tân nâng cao (5/24)
Lý thuyết

Thầy Nguyễn Quốc Vinh - Phòng: 201A

S

Kỹ năng phục vụ nâng cao trong nhà hàng 
(4/12)

Thực hành
Cô Nguyễn Thị Hằng - Phòng: TULIP

Kỹ năng phục vụ nâng cao trong nhà hàng 
(5/12)

Thực hành
Cô Nguyễn Thị Hằng - Phòng: TULIP

Kỹ năng phục vụ nâng cao trong nhà hàng 
(6/12)

Thực hành
Cô Nguyễn Thị Hằng - Phòng: TULIP

nghỉ nghỉ

C

S
Tin học ứng dụng trong kinh doanh (1/9)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Thùy Oanh - Phòng: 204A

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (2/9)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Thùy Oanh - Phòng: 204A

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (3/9)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Thùy Oanh - Phòng: 204A

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng 2 
(4/9)

Thực hành: Cookies
Cô Bùi Thị Như Quỳnh - Phòng: THCB1

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng 2 
(5/9)

Thực hành: Chou à la crème
Cô Bùi Thị Như Quỳnh - Phòng: THCB1

C

KS1-C09

KS2-C09

KS3-C09

LT-C09

NH-C09

6 CB-C09
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S
Giáo dục thể chất 2 (2/6)

Thực hành
Thầy Trần Anh Cường - Phòng: NVH

Giáo dục thể chất 2 (3/6)
Thực hành

Thầy Trần Anh Cường - Phòng: NVH

Giáo dục thể chất 2 (4/6)
Thực hành

Thầy Trần Anh Cường - Phòng: NVH

Giáo dục thể chất 2 (5/6)
Thực hành

Thầy Trần Anh Cường - Phòng: NVH

Giáo dục thể chất 2 (6/6x)
Thực hành

Thầy Trần Anh Cường - Phòng: NVH

C

S

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (1/24)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 207A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (2/24)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 207A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (3/24)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 207A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (4/24)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 207A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (5/24)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 207A

C

SITTIND001 Source and use information on 
the tourism and travel industry (1/9)

Lý thuyết: T.Đức
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 207A

SITTIND001 Source and use information on 
the tourism and travel industry (2/9)

Lý thuyết: T.Đức
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 207A

SITTIND001 Source and use information on 
the tourism and travel industry (3/9)

Lý thuyết: T.Đức
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 207A

SITTIND001 Source and use information on 
the tourism and travel industry (4/9)

Lý thuyết: T.Đức
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 207A

SITTIND001 Source and use information on 
the tourism and travel industry (5/9)

Lý thuyết: T.Đức
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: 207A

S

SITXHRM003 Lead  and manage people 
(1/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Hương - Phòng: 208A

SITXHRM003 Lead  and manage people 
(2/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Hương - Phòng: 208A

SITXHRM003 Lead  and manage people 
(3/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Hương - Phòng: 208A

SITXHRM003 Lead  and manage people 
(4/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Hương - Phòng: 208A

SITXHRM003 Lead  and manage people 
(5/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Hương - Phòng: 208A

C

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (1/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 208A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (2/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 208A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (3/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 208A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (4/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 208A

SITXMPR007 Develop and implement 
marketing strategies (5/21)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Bích Phượng - Phòng: 208A

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

7 KT-C09

8 HD-C09QT

9 NH-C09QT

10 KS1-C10
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

13 LT-C10

12 KS3-C10

14 NH-C10

11 KS2-C10
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

S
Giáo dục quốc phòng (* 1/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 3/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 5/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 7/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 9/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng (* 2/15)

Lý thuyết
Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 4/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 6/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 8/15)
Lý thuyết

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: H2

Giáo dục quốc phòng (* 10/15)
Thực hành

Trường Quân sự tỉnh BR-VT - Phòng: Bãi tập 
Chí Linh

15 CB1-C10

16 CB2-C10

17 HD-C10

18 KT-C10
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S

C
Tiếng Anh cơ bản  (16/24)

Lý thuyết
Cô Trương Phụng Hoàng - Phòng: 302A

Tiếng Anh cơ bản  (17/24)
Thực hành

Cô Trương Phụng Hoàng - Phòng: 302A

Tiếng Anh cơ bản  (18/24)
Thực hành

Cô Trương Phụng Hoàng - Phòng: 302A
nghỉ

Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn - P1 (22/22x)
Thực hành

Thầy Trần Đình Sơn - Phòng: THLT1

S

C
Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn - P1 (22/22x)

Thực hành
Thầy Trần Đình Sơn - Phòng: THLT1

nghỉ
Tiếng Anh cơ bản  (16/24)

Thực hành
Cô Trần Thị Xuân Thu - Phòng: 303A

Tiếng Anh cơ bản  (17/24)
Thực hành

Cô Trần Thị Xuân Thu - Phòng: 303A

Tiếng Anh cơ bản  (18/24)
Thực hành

Cô Trần Thị Xuân Thu - Phòng: 303A

S

Chuyên đề : Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân-
Check in (3/9)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: THLT2

Chuyên đề : Tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân-
Check in (4/9)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phòng: THLT2

Lý thuyết: Tham quan Ajnomoto
Thầy Nguyễn Tuấn Kiệt

nghỉ
Nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, buồng (33/75)

Thực hành:  nghiệp vụ tại Hồ tràm

Nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, 
buồng (35/75)

Thực hành:  nghiệp vụ tại Hồ 
tràm

C
Nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, buồng (34/75)

Thực hành:  nghiệp vụ tại Hồ tràm

Nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, 
buồng (36/75)

Thực hành:  nghiệp vụ tại Hồ 
tràm

S
Tiếng Anh cơ bản  (14/24)

Thực hành
Cô Đỗ Thị Hoa - Phòng: 301A

Tiếng Anh cơ bản  (15/24)
Thực hành

Cô Đỗ Thị Hoa - Phòng: 301A

Tiếng Anh cơ bản  (16/24)
Thực hành

Cô Đỗ Thị Hoa - Phòng: 301A

Tiếng Anh cơ bản  (17/24)
Thực hành

Cô Đỗ Thị Hoa - Phòng: 301A

Tiếng Anh cơ bản  (18/24)
Thực hành

Cô Đỗ Thị Hoa - Phòng: 301A

C

S
Văn hóa ẩm thực  (* 4/6)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Văn hóa ẩm thực  (* 5/6)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Văn hóa ẩm thực  (* 6/6x)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Quy trình phục vụ bữa ăn kiểu Á - P1 
(13/16)

Thực hành
Cô Tống Thị Ngọc Loan - Phòng: TULIP

Quy trình phục vụ bữa ăn kiểu Á - P1 
(14/16)

Thực hành
Cô Tống Thị Ngọc Loan - Phòng: TULIP

C

21 KS3-C11

KS1-C11

20 KS2-C11

22 LT-C11

23 NH-C11

19
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S nghỉ
Tiếng Anh cơ bản  (20/24)

Thực hành
Cô Trần Thị Kiều Anh - Phòng: 101A

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (7/15)
Thực hành: Cá chiên xốt chua ngọt

Cô Trần Thị Bích Thanh - Phòng: THCB2

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (8/15)
Thực hành: Kỹ thuật nấu nước dùng + súp 

cua gà
Cô Trần Thị Bích Thanh - Phòng: THCB2

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (9/15)
Thực hành: Bò lúc lắc + cá khoai chiên 

giòn
Thầy Đoàn Ngọc Khánh - Phòng: THCB2

C

S
Tiếng Anh cơ bản  (20/24)

Thực hành
Cô Nguyễn Thị Nhung - Phòng: 101A

nghỉ

C
Thực hành chế biến món ăn Á 1 (7/15)

Thực hành: Cá chiên xốt chua ngọt
Cô Trần Thị Bích Thanh - Phòng: THCB2

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (8/15)
Thực hành: Kỹ thuật nấu nước dùng + súp 

cua gà
Cô Trần Thị Bích Thanh - Phòng: THCB2

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (9/15)
Thực hành: Bò lúc lắc + cá khoai chiên 

giòn
Thầy Đoàn Ngọc Khánh - Phòng: THCB2

S
Văn hóa ẩm thực  (* 4/6)

Lý thuyết
Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Văn hóa ẩm thực  (* 5/6)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Văn hóa ẩm thực  (* 6/6x)
Lý thuyết

Cô Nguyễn Thị Huyền - Phòng: 303A

Tiếng Anh cơ bản  (19/24)
Thực hành

Cô Nguyễn Thị Bích Châu - Phòng: 303A
nghỉ

C

S
Nguyên lý kế toán (20/21)

Thực hành
Cô Hồ Vũ Cẩm Bình - Phòng: 201A

Nguyên lý kế toán (21/21x)
Thực hành

Cô Hồ Vũ Cẩm Bình - Phòng: 201A
nghỉ

Kinh tế học đại cương (1/12)
Lý thuyết

Cô Bùi Thị Quỳnh - Phòng: 201A

Kinh tế học đại cương (2/12)
Lý thuyết

Cô Bùi Thị Quỳnh - Phòng: 201A

C

S
Giáo dục quốc phòng và An ninh (1/24)

Lý thuyết
   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (3/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (5/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (7/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (9/24)
Thực hành

   - Phòng: Bãi tập Chí Linh

C
Giáo dục quốc phòng và An ninh (2/24)

Lý thuyết
   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (4/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (6/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (8/24)
Lý thuyết

   - Phòng: H3

Giáo dục quốc phòng và An ninh (10/24)
Thực hành

   - Phòng: Bãi tập Chí Linh

S

Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú - P1 
(1/10)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Quốc Vinh - Phòng: 302A

Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú - P1 
(2/10)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Quốc Vinh - Phòng: 302A

Đón tiếp và đăng ký khách lưu trú - P1 
(3/10)

Lý thuyết
Thầy Nguyễn Quốc Vinh - Phòng: 302A

Tin học cơ bản (* 5/6)
Thực hành

Cô Lương Thị Mận - Phòng: 104A

Tin học cơ bản (* 6/6x)
Thực hành

Cô Lương Thị Mận - Phòng: 104A

C

25 CB2-C11

26 HD-C11

27 KT-C11

28 CB-T44

24 CB1-C11

29 LT-T45
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T2: 17/12/2018 T3: 18/12/2018 T4: 19/12/2018 T5: 20/12/2018 T6: 21/12/2018 T7: 22/12/2018

S

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (8/15)
Thực hành: Mực nhồi thịt hấp + Mực xào 

chua ngọt
Thầy Bùi Phi Long - Phòng: THCB1

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (9/15)
Thực hành: Gỏi miến hải sản

Thầy Bùi Phi Long - Phòng: THCB1

Thực hành chế biến món ăn Á 1 (1/15)
Thực hành: Bò lúc lắc + cá khoai chiên 

giòn
Thầy Đoàn Ngọc Khánh - Phòng: THCB1

Tin học cơ bản (* 5/6)
Thực hành

Cô Lương Thị Mận - Phòng: 104A

Tin học cơ bản (* 6/6x)
Thực hành

Cô Lương Thị Mận - Phòng: 104A

C

S
C nghỉ   HS thi HK nghỉ   HS thi HK nghỉ   HS thi HK nghỉ   HS thi HK nghỉ   HS thi HK

S Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp

C

S Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp

C

S Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp Đi thực tập tốt nghiệp

C

S Nghỉ   Nghỉ   Nghỉ   
Đăng ký giữ chỗ  (13/18)

Thực hành
Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (15/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (17/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú 
Quốc

C
Đăng ký giữ chỗ  (14/18)

Thực hành
Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (16/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (18/18x)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú 
Quốc

S
Đăng ký giữ chỗ  (13/18)

Thực hành
Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (15/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (17/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc
Nghỉ   Nghỉ   Nghỉ   

C
Đăng ký giữ chỗ  (14/18)

Thực hành
Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (16/18)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

Đăng ký giữ chỗ  (18/18x)
Thực hành

Cô Hồ Thị Hường - Phòng: Phú Quốc

30 CB-T45

31 NH-T44XM

36 LT2-T45PQ

33 NH-T44PQ

34 HD-T44PQ

35 LT1-T45PQ

32 LT-T44PQ
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S
Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (11/21)

Lý thuyết
Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (13/21)
Lý thuyết

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (15/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (17/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (19/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 
(21/21x)

Thực hành
Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú 

Quốc

C
Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (12/21)

Lý thuyết
Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (14/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (16/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (18/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 (20/21)
Thực hành

Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú Quốc

Quy trình vệ sinh phòng khách 1 
(22/21v)

Thực hành
Cô Vương Thị Hằng - Phòng: Phú 

Quốc

S

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 1/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 2/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 3/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 4/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 5/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn 
thực phẩm (* 6/6x)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

C

S

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 1/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 2/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 3/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 4/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn thực 
phẩm (* 5/6)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm và Vệ sinh an toàn 
thực phẩm (* 6/6x)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

C

S

C
Thương phẩm hàng thực phẩm (1/9)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm hàng thực phẩm (2/9)
Lý thuyết

Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm hàng thực phẩm (3/9)
Lý thuyết

Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm hàng thực phẩm (4/9)
Lý thuyết

Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm hàng thực phẩm (5/9)
Lý thuyết

Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

Thương phẩm hàng thực phẩm 
(6/9)

Lý thuyết
Cô Vũ Thị Vân - Phòng: Phú Quốc

38 NH1-T45PQ

39 NH2-T45PQ

40 CB-T45PQ

37 BU-T45PQ
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